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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 109/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật 

trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2004/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính 

phủ về Quy ñịnh chi tiết thi hành pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 96/2002/Qð-UB ngày 27 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa trên 

ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2002 - 2005; 

Căn cứ Văn bản số 7509/UB-CNN ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt Chương trình công tác thú y phục vụ phát triển bò sữa và 

xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật trên ñịa bàn thành phố; 

Căn cứ Chương trình Chuyển ñổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và Kế hoạch phát 

triển sản xuất nông nghiệp thành phố giai ñoạn 2006 - 2010;  

Xét Công văn số 877/SNN-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở 

an toàn dịch bệnh ñộng vật giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn thành phố,   

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng 

vật giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn thành phố như sau: 

1. Tên chương trình: Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng 

vật giai ñoạn 2006 - 2010. 
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2. Mục tiêu chương trình: 

-  ðến năm 2010:   

+ Hình thành vùng an toàn dịch bệnh, không sử dụng vacine lở mồm long móng, 

dịch tả heo tại 2 xã phía Bắc huyện Củ Chi gồm xã Phạm Văn Cội và xã An Phú. 

+ 10 xã thuộc vùng ñệm xung quanh 2 xã trên bao gồm các xã: Phú Mỹ Hưng, An 

Nhơn Tây, Nhuận ðức, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp, Trung An, Phước Vĩnh An, thị 

trấn Củ Chi, Tân Thạnh Tây và Phú Hòa ðông, vẫn còn sử dụng vacine lở mồm long 

móng, dịch tả heo và có 02 cơ sở giết mổ tiêu thụ nguồn gia súc ñịa phương xây dựng tại 

xã An Nhơn Tây, xã Phú Hòa ðông theo lộ trình của Quyết ñịnh số 31/2005/Qð-

UBND ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngoài ra còn có 01 

cơ sở giết mổ công nghiệp thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn giải quyết tiêu thụ 

nguồn gia súc tại các cơ sở chăn nuôi tập trung vệ tinh trên ñịa bàn thành phố. 

- ðến năm 2008: 

+ Xây dựng thành công vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật ñối với bệnh lở 

mồm long móng, dịch tả heo trên ñịa bàn thành phố ñược Cục Thú y công nhận, 

nhằm phục vụ xuất khẩu ñộng vật, sản phẩm ñộng vật và tiêu thụ trong nước ñể ñến 

năm 2010: hình thành ñược một số vùng cơ sở sạch bệnh không sử dụng vacine lở 

mồm long móng, dịch tả heo.  

+ Phát triển chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh và ñảm bảo môi trường sinh 

thái nhằm tạo con giống chất lượng cao cung cấp giống và sản phẩm chăn nuôi an 

toàn cho thành phố, khu vực và các tỉnh. 

- Năm 2006: 

+ Khống chế không ñể xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, tại hộ, cơ sở chăn nuôi 

ñặc biệt ñối với bệnh dịch tả heo, lở mồm long móng. 

+ Hình thành các cơ sở an toàn dịch bệnh với 2 bệnh cơ bản: bệnh dịch tả heo và 

lở mồm long móng, ñược Cục Thú y công nhận: 

• ðối với 4 quận - huyện chăn nuôi trọng ñiểm (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh 

và quận 12) xây dựng thành công ít nhất 1 xã - phường, 3 cơ sở chăn nuôi tập trung 

ñược công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

• ðối với các quận - huyện còn lại (quận 2, quận 9, quận Thủ ðức, quận Bình 

Tân, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ) xây dựng thành công ít nhất 1 xã - phường hoặc 

1 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 
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• ðối với các quận nội thành, quận ven ñảm bảo quản lý ñược ñàn chó, mèo 

nuôi tại nơi ñăng ký, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh dại (nuôi có ñăng ký và 

kiểm soát tốt việc di chuyển chó, mèo trong khu vực ñăng ký kể cả vùng ñệm). 

3. Nhiệm vụ: 

ðưa Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật vào chương 

trình công tác của các quận - huyện. 

Ban hành tiêu chí ñể xây dựng và xét công nhận vùng, an toàn bệnh dại. 

ðảm bảo an toàn dịch tể cho ñàn gia súc của thành phố; khi gia súc có phát sinh 

dịch bệnh sẽ nhanh chóng khống chế, bao vây, dập tắt, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

kinh tế cho người chăn nuôi. 

Phối hợp các tỉnh trong khu vực nâng cao ý thức tự giác tham gia thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên ñàn gia súc của các hộ, cơ sở chăn nuôi gia súc; hình 

thành khu cách ly kiểm dịch ñộng vật, quy ñịnh tuyến ñường vận chuyển gia súc gia 

cầm ñến nơi giết mổ; quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Tuyên truyền, vận ñộng ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng hệ thống thông tin giám sát 

dịch bệnh ñến từng hộ, cơ sở chăn nuôi, từ ấp, khu phố, phường xã ñến trạm thú y quận - 

huyện. Thực hiện phương châm “Phát hiện nhanh, xử lý gọn, khoanh vùng bao vây dập 

dịch”. Việc tiêu hủy gia súc mắc bệnh tại hộ, cơ sở chăn nuôi thực hiện theo Quyết ñịnh số 

38/2006/Qð-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng ñại trà vacine phòng chống dịch bệnh 

cho ñàn gia súc ñạt 100% diện tiêm, tối thiếu ñạt trên 80% tổng ñàn kiểm tra. 

Ban chỉ ñạo phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 và lở mồm long móng các 

quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức sinh hoạt và duy trì chế ñộ báo 

cáo theo ñịnh kỳ cho Ban Chỉ ñạo phòng chống dịch thành phố. 

4. Thời gian thực hiện: năm 2006 - 2010. 

5. Kinh phí ñầu tư  : 9.760,00 triệu ñồng  

- Năm 2006 : 2.125,65 triệu ñồng 

- Năm 2007 : 1.864,40 triệu ñồng  

- Năm 2008 : 1.927,66 triệu ñồng 

- Năm 2009 : 1.862,00 triệu ñồng  

- Năm 2010 : 1.980,40 triệu ñồng 
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Nguồn kinh phí ñầu tư: từ 10% phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính của 

Chi cục Thú y phải nộp ngân sách hàng năm. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Chỉ ñạo: Ban Chỉ ñạo xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật thành 

phố (theo Quyết ñịnh số 723/Qð-UB ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân 

thành phố). 

- Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- ðơn vị thực hiện: Chi Cục Thú y. 

ðiều 2.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính và các sở ngành, các ñịa phương và ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương 

trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật trên ñịa bàn thành phố giai 

ñoạn 2006 - 2010.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có chăn nuôi bò sữa trên ñịa 

bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 
 
 

Nguyễn Thiện Nhân 

 
 


